
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Tâm Anh  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục 

tiêu thực 

hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.  

- Chú ý sức khỏe, trạng thái tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ xếp 

dép đúng chiều và cất balo đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về: “Một số con vật”. Xem ảnh về các con vật nuôi trong gia 

đình, sống trong rừng, dưới nước : tên, đặc điểm, thức ăn, ... 

Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật , hiện tượng quen thuộc khi được 

hỏi (MT24)  

* Thể dục sáng: 

- Địa điểm: Trong lớp học. Dụng cụ: Hoa tay. 

- Khởi động: đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy. 

+ Chân: Bước chân lên phía trước. 

+ Tay: Đưa trước lên cao. 

+ Bật: Bật tại chỗ. 

+ Bụng: Cúi gập người về trước 

- Cô hướng dẫn trẻ tập từng động tác theo cô. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập dân vũ: Baby shark 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.  

MT24 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ : 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình  

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật sống trong rừng, sống dưới nước . 

- Trò chuyện với trẻ về con vật bé biết 

 



- Trò chuyện về các hành vi lễ giáo, giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép 

Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ con gà 

 

 

 

Âm nhạc 
Hát: Con gà 

trống 

NH :Gà gáy le te 

Âm nhạc 

Hát: Cá vàng bơi 

NH: Cá ơi từ đâu 

đến (MT73) 
 

 

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ lá sen 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bộ lông cừu 

 

 

 

Âm nhạc 
VĐ:Con chim 

non 

Nghe hát:Cò lả 

Âm nhạc 

Hát: Gà trống, 

mèo con và cún 

con 

TCAN: Khiêu vũ 

với bóng 

Hoạt động tạo 

hình 

In ngón tay tạo 

hình con chim 

(MT84) 

Nghỉ Tết 

MT27, 

MT50, 

MT5, 

MT73, 

MT48, 

MT84, 

MT68 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về chú 

gà con 

Khám phá 

Con cá heo 
Khám phá 

Con chim 
Khám phá 

Những con côn 

trùng có lợi 

Nghỉ Tết 

T4 

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng 3 

và đếm (MT27) 

Làm quen với toán 

So sánh 2 nhóm 

đối tượng to hơn 

- nhỏ hơn  

Làm quen với toán 

Tách một nhóm 

có số lượng là 3 

thành 2 nhóm 

Làm quen với toán 

Xếp xen kẽn 
Nghỉ Tết 

T5 

Văn học 
Thơ:Đàn gà con 

(MT50) 

Văn học 

Thơ: Rong và cá 
Văn học 

Truyện:Cáo thỏ 

và gà trống 

(MT48) 

Văn học 

Truyện: Gà trống 

và vịt bầu 

(MT68) 

Nghỉ Tết 

T6 

Vận động 

Đi trong đường 

hẹp đầu độ bao 

cát 

TC: Chi chi 

chành chành 

Vận động 

Chạy liên tục 

trong đường zích 

zắc không chệch 

ra ngoài 

TC: Hái quả 

Vận động 

Bật xa 20 -25cm 

TC: Bắt bướm 

Vận động 

+ Ném trúng 

đích thẳng đứng 

TCVĐ: Thỏ 

nhảy (MT5) 

Nghỉ Tết 



Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ: 
+ Quan sát hoa đồng tiền. 

+Quan sát con gà. 

+ Quan sát cây bắp cải. 

+ Chơi trò giải câu đố về con vật 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng... 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính, Bóng tròn to, bóng tròn nhỏ, Trốn tìm, Bạn ở đâu?, Tai ai 

tinh 

- Chơi tự chọn  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 

+ Chơi với lá cây. 

+Chơi với bong bóng. 

+ Chơi vẽ phấn. 

+Chơi cầu trượt 

* Tuần 2 

- HĐCMĐ: 
+ Quan sát ao cá. 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Quan sát hoa dạ yến thảo. 

+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ - DG: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Gieo hạt 

+ Trời mưa 

+ Mèo đuổi chuột. 

+ Giao lưu vận động với lớp C4 

- Chơi tự chọn 

 



+ Chơi với bong bóng xà phòng 

+ Chơi với lá cây 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi đồ chơi trẻ mang đi 

+ Chơi đá bóng 

* Tuần 3 

- HĐCMĐ: 
+ Quan sát hình ảnh các con vật sống trong rừng: voi, hổ, sư tử, gấu... 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát cây rau cải. 

+ Quan sát cây hoa giấy 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ - DG:  

+Cáo và thỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chi chi chành chành 

+ Gieo hạt. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp C1 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi vận động liên hoàn 

+ Chơi vẽ phấn 

+ Chơi trượt cỏ 

+ Chơi đồ chơi của trẻ  

* Tuần 4 
- HĐCMĐ: 

+ Trò chuyện về con vật bé biết 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát giàn mướp 

+ Chơi tai góc âm nhạc dưới sân trường 



+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ - DG:  

+Cáo và thỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chi chi chành chành 

+ Gieo hạt. 

+ Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGB C1 

- Chơi tự chọn  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời  

+ Chơi với cát 

+ Chơi với phấn 

+ Nhảy dây 

+ Chơi với đồ chơi trẻ mang đi 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây chuồng trại chăn nuôi (T1). Xây ao cá (T2). Làm sách về các 

con vật sống trong rừng (T3) Làm slime (T4). 

Chuẩn bị: Gạch, con thú, chuồng  

Góc phân vai: . Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị 

Chuẩn bị: đồ dùng nấu ăn, hoa quả, bánh kẹo bán hàng... (MT69)  

* Góc học tập: 
- Góc toán: Đếm, nối nhóm đồ vật, đồ chơi có số lượng 3. So sánh số lượng 2 nhóm đồ 

vật, đồ chơi, lô tô con vật trong phạm vi 3. Gắn theo quy tắc, trẻ chơi với hình. So sánh 

hai đối tượng to hơn - nhỏ hơn 

- Chuẩn bị: Số tự nhiên từ 1-3, hoa, đồ vật cho trẻ đếm. 

* Góc sách: Làm sách cùng cô. Xem sách, truyện về động vật, quan sát vòng đời của 

bướm, ếch, chuồn chuồn.... (MT33)  

* Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát : Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi,; Đố 

bạn.... 

- Chuẩn bị: Loa míc, sắc xô, đàn ... 

MT69, 

MT33, 

MT80, 

MT81 



+ Góc tạo hình: Vẽ, xé dán, tô màu, nặn các con vật bé yêu 

+ Xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành các khối 

- Chuẩn bị : Bài vẽ, đất nặn, bút màu... (MT80)  

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Cài áo, bỏ rác đúng nơi quy định, vắt cam, chải 

đầu, gắp hạt, làm slime..... 

Chuẩn bị: Khay vắt cam,quả cam khăn lau... 

Thùng rác, chổi, hót rác ...  

- Trẻ biết xếp chồng các khối có màu sắc kích thước khác nhau (MT81)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. 

Rửa tay, lau mặt trước khi ăn; lau miệng, lau tay, xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Trò chuyện về món ăn ở lớp hàng ngày 

- Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Con cào cào "  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

Thứ 2 : - Hát: Con gà trống 

                NH :Gà gáy le te 

- Rèn kỹ năng đi giày, dép có quai 

- Trò chuyện về 1 số vật nuôi trong gia đình. 

- Rèn kỹ năng cầm kéo và cắt được theo đường thẳng. 

- Làm bài tập toán 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 2: 
- Thứ 2 TH :Vẽ lá xen  

- Hướng dẫn trò chơi : Ai về nhà nhanh hơn 

- Rèn trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm : Ao, hồ... khi được nhắc nhở 

- Hướng dẫn cách dở vở. 

- Phân loại các con vật sống dưới nước và trên cạn 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT16)  

MT16 



* Tuần 3: 

- Thứ 2: Âm nhạc VĐ:Con chim non 

                               Nghe hát:Cò lả 

- Hướng dẫn trò chơi: Gà gáy, vịt kêu 

- Trò chuyện về 1 số con vật sống trong rừng 

- Hướng dẫn trẻ cách lấy nước và uống nước 

- Làm bài tập toán: Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 3 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 4: 

- Thứ 2 Tạo hình: In ngón tay tạo hình con chim 

- Hướng dẫn TCVĐ : Chèo thuyền 

- Trò chuyện về 1 số loài côn trùng 

- Làm bài tập toán: Tách 1 nhóm có số lượng 3 thành 2 phần  

- Dạy trẻ nói tên các thực phẩm quen thuộc khi thấy vật thật và trang ảnh. 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đất nặn  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  
Vật nuôi trong 

gia đình 
Con cá heo 

Động vật sống 

trong rừng 
Côn trùng Nghỉ Tết 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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